
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TAM GIANG 

 

Số: 66 /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Tam Giang, ngày 08 tháng 4 năm 2026 

                           
KẾ HOẠCH  

Tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ  Xuân - Hè năm 2026 

trên địa bàn xã Tam Giang 

 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên 

cạn; Thông tư số 24/2019/TT-BNNPTNT ngày 24/12/2019 và Thông tư số 

09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT 

ngày 31/5/2016 quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; 

Căn cứ Công văn số 1720/BNNMT-CNTY ngày 26/02/2026 của Bộ Nông 

nghiệp và Môi trường về việc triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc 

môi trường và khẩn trương tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi đợt 1/2026; 

Căn cứ Nghị quyết số 127/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông 

nghiệp, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030; 

Căn cứ Kế hoạch số 49/KH-SNNMT ngày 07/4/2026 của Sở Nông nghiệp và 

Môi trường tỉnh Bắc Ninh về việc tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ 

Xuân - Hè năm 2026 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; 

Uỷ ban nhân dân xã Tam Giang xây dựng Kế hoạch tiêm phòng đại trà cho 

đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 2026 trên địa bàn xã, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1.  Mục đích 

- Nhằm tạo miễn dịch chủ động, ngăn chặn dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho 

đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã. 

- Nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi và những người tham gia công tác 

phòng dịch cho đàn vật nuôi. 
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2. Yêu cầu 

- Việc tiêm phòng đại trà cho gia súc, gia cầm được triển khai tới tận thôn, 

xóm, hộ chăn nuôi và được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng để toàn dân biết và tích cực tham gia thực hiện. 

- Tiêm phòng đúng chủng loại vắc xin, đúng đối tượng gia súc, gia cầm, 

đúng quy trình kỹ thuật đảm bảo không để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh từ 

hộ chăn nuôi này sang hộ chăn nuôi khác, từ vùng này sang vùng khác. Đảm bảo 

an toàn cho người tham gia tiêm phòng. 

- Tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn trâu, bò, dê, chó, mèo, gia cầm và 

đàn lợn đạt 100% trong diện tiêm. 

- Thực hiện thanh, quyết toán vắc xin theo đúng thực tế và các quy định của 

Trung ương và của tỉnh. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng tiêm phòng và lực lượng tham gia tiêm phòng 

1.1. Đối tượng tiêm phòng 

Tiêm phòng cho toàn bộ gia súc, gia cầm bao gồm: Trâu, bò, dê, lợn, chó, 

mèo, gà, vịt, ngan, chim cút, bồ câu,... của các cơ sở chăn nuôi tập trung, chăn 

nuôi hộ gia đình trong toàn xã. 

1.2. Lực lượng tham gia tiêm phòng 

- Lực lượng tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm phòng 

gồm: Chính quyền và các Tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

- Lực lượng tham gia chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tổ chức tiêm phòng: Phòng 

Kinh tế, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã, mời cán bộ Trạm Chăn 

nuôi, Thú y và Thủy sản Tiên Phong trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo kỹ thuật. 

- Lực lượng trực tiếp tiêm phòng: Là cộng tác viên thú y thôn. Ngoài ra, 

UBND xã trưng tập thêm những người có chuyên môn và có Chứng chỉ hành 

nghề thú y trên địa bàn tham gia vào công tác tiêm phòng. 

2. Thời gian tiêm phòng 

- Bước chuẩn bị: Từ ngày 10/4/2026 đến ngày 15/4/2026 

+ Chủ động chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, vắc xin, nhân lực phục vụ 

công tác tiêm phòng. 

- Bước thực hiện: Từ ngày 15/4/2026 đến ngày 02/5/2026 

Tổ chức tiêm đồng loạt các loại vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn toàn xã. 

- Bước kết thúc: Từ ngày 03/5/2026 đến ngày 10/5/2026 
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Sau đợt tiêm phòng tập trung, thực hiện tiêm phòng bổ sung thường xuyên 

cho số gia súc, gia cầm chưa được tiêm phòng trong đợt tiêm phòng tập trung và 

số gia súc, gia cầm thuộc diện tiêm mới phát sinh, đến tuổi tiêm phòng. 

3. Những loại vắc xin bắt buộc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

3.1. Đàn trâu, bò, dê: Tiêm phòng các loại vắc xin: Tụ huyết trùng (THT), 

Lở mồm long móng (LMLM), Viêm da nổi cục (VDNC) cho đàn trâu, bò; LMLM 

cho đàn dê. 

- Vắc xin THT: Tiêm cho trâu, bò từ 06 tháng tuổi trở lên. 

- Vắc xin LMLM: Tiêm cho trâu, bò, dê từ 04 tuần tuổi trở lên. 

- Vắc xin VDNC: Tiêm cho trâu, bò từ 03 tháng tuổi trở lên. 

3.2. Đàn chó, mèo: Tiêm phòng bắt buộc vắc xin Dại cho toàn bộ đàn chó, 

mèo từ 04 tuần tuổi trở lên 

3.3. Đàn lợn: Tiêm phòng bắt buộc các loại vắc xin: LMLM, Dịch tả lợn cổ 

điển, THT. 

- Vắc xin LMLM: Tiêm cho lợn từ 02 tuần tuổi trở lên. 

- Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển, THT: Tiêm cho lợn từ 30 ngày tuổi trở lên. 

3.4. Đàn gia cầm: Tiêm phòng vắc xin Newcastle cho đàn gà; vắc xin Dịch 

tả vịt cho đàn vịt, ngan và vắc xin Cúm cho đàn gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, 

chim bồ câu,... 

- Vắc xin Newcastle chủng F, Lasota: Nhỏ mắt, mũi hoặc cho uống đối với 

gà từ 03 - 21 ngày tuổi. 

- Vắc xin Newcastle hệ 1: Tiêm cho gà từ 30 ngày tuổi trở lên. 

- Vắc xin Dịch tả vịt: Tiêm cho vịt, ngan từ 02 tuần tuổi trở lên. 

- Vắc xin Cúm gia cầm: Tiêm cho gia cầm từ 02 tuần tuổi trở lên. 

4. Những loại vắc xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo đặc điểm dịch 

tễ của địa phương 

Ngoài các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp tiêm phòng 

bằng vắc xin theo quy định cho đàn gia súc, gia cầm; các bệnh khác tiêm phòng 

theo đặc điểm dịch tễ của từng địa phương. 

Các cơ sở chăn nuôi tập trung tiêm phòng theo lịch tự xây dựng. 

4.1. Đàn lợn: Tiêm vắc xin phòng các bệnh: Dịch tả lợn Châu Phi, Tai xanh, 

Phó thương hàn, Sưng phù đầu, Đóng dấu lợn. 

- Vắc xin Tai xanh: Tiêm cho lợn từ 14 ngày tuổi trở lên. 
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- Vắc xin Phó thương hàn: Tiêm cho lợn từ 20 - 30 ngày tuổi. 

- Vắc xin Sưng phù đầu: Tiêm cho lợn từ 20 - 30 ngày tuổi. 

- Vắc xin Đóng dấu lợn: Tiêm cho lợn từ 45 ngày tuổi trở lên. 

4.2. Đàn gia cầm: Phòng các bệnh Gumboro, Đậu gà, THT gia cầm... 

- Vắc xin Gumboro: Nhỏ mắt, uống hoặc tiêm cho gà từ 01 tuần tuổi trở lên. 

- Vắc xin Đậu gà: Chủng cho gà từ 01 tuần tuổi trở lên. 

- Vắc xin THT: Tiêm cho gà từ 25 ngày tuổi trở lên. 

- Vắc xin Viêm gan vi rút: Phòng bệnh cho vịt, ngan từ 01 ngày tuổi trở lên. 

5. Kinh phí phục vụ cho tiêm phòng 

5.1. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 

Kinh phí mua vắc xin, vật tư và công tiêm phòng theo Nghị quyết số 

127/2025/NQ-HĐND ngày 26/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh về 

việc ban hành Quy định hỗ trợ về phát triển nông nghiệp, ngành nghề nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030. 

5.2. Người chăn nuôi tự bố trí kinh phí 

Chủ vật nuôi phải trả tiền vắc xin và tiền công tiêm phòng cho người trực 

tiếp đi tiêm phòng đối với các đối tượng gia súc, gia cầm không thuộc diện được 

hỗ trợ vắc xin. Mức tiền công thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng cho động vật. Không mua vắc xin trôi nổi không rõ nguồn gốc 

trên thị trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với các thôn: 

- Tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm đến tận hộ chăn nuôi; 

Phối hợp với Trung tâm CUDVSNC xã dự trù các loại vắc xin, vật tư cần thiết tại 

địa bàn. 

 - Phối hợp, chỉ đạo cộng tác viên thú y tại địa bàn, các cá nhân có chuyên 

môn được trưng tập thực hiện tốt kế hoạch và lịch tiêm phòng vắc xin theo Kế 

hoạch của UBND xã. 

Căn cứ kế hoạch của UBND xã triển khai thực hiện kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên liên quan. 
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- Yêu cầu chủ vật nuôi chấp hành nghiêm việc tiêm phòng đầy đủ các loại 

vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm đúng quy định; nếu không chấp hành việc tiêm 

phòng và áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc cho vật nuôi sẽ chịu trách 

nhiệm hoàn toàn theo quy định. 

- Thông tin rộng rãi trên hệ thống loa phát thanh của các thôn để người dân 

biết về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; lịch tiêm 

phòng cụ thể trên địa bàn để người chăn nuôi chủ động nắm bắt. Thực hiện 

nghiêm chỉnh quy định pháp luật về công tác tiêm phòng; phòng, chống các bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm đối với đàn vật nuôi. 

- Phối hợp với Trung tâm CUDVSNC triển khai tiêm phòng đến từng cơ sở, 

hộ chăn nuôi trên địa bàn toàn xã đảm bảo đợt tiêm phòng diễn ra nhanh, gọn, tập 

trung, đạt tỷ lệ tiêm phòng cao và đúng quy định. 

- Khi kết thúc đợt tiêm phòng phối hợp với Trung tâm CUDVSNC hoàn 

thiện hồ sơ thanh quyết toán theo quy định; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND xã (qua Trung tâm CUDVSNC) và chịu trách nhiệm trước UBND xã về 

kết quả đợt tiêm phòng tại địa bàn. 

2. Phòng Kinh tế: 

- Chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp với Trung tâm CUDVSNC xã, các tổ chức 

chính trị - xã hội tại địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tác 

dụng của việc tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm; đồng thời tuyên truyền các cơ 

chế, chính sách về tiêm phòng của Trung ương và của tỉnh để người chăn nuôi 

nắm bắt, tự giác, chủ động chấp hành. 

- Thực hiện kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng trên địa bàn, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật. 

3. Trung tâm CUDVSNC: 

- Dự trù các loại vắc xin và đăng ký số lượng, chủng loại vắc xin, vật tư tiêm 

phòng gửi về Trạm Chăn nuôi, Thú y và thủy sản Tiên Phong trước ngày 

15/4/2026 để Trạm xây dựng kế hoạch và phân bổ vắc xin theo tiến độ thời gian 

tiêm phòng, đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. 

- Chủ trì triển khai Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi vụ Xuân - 

Hè năm 2026; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở thực hiện tiêm 

phòng theo đúng quy trình kỹ thuật về tiêm phòng. 
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- Rà soát, chuẩn bị dụng cụ tiêm phòng, phương tiện bảo quản vắc xin và các 

loại vật tư kỹ thuật khác phục vụ tiêm phòng phân bổ cho các thôn, cộng tác viên 

thú y thôn trên địa bàn. 

- Đề nghị cấp, tiếp nhận và phân phối vắc xin, vật tư tiêm phòng phục vụ 

công tác tiêm phòng trên địa bàn xã. 

- Cung ứng đầy đủ các loại vắc xin, vật tư thú y phục vụ công tác tiêm phòng 

theo đúng quy định. 

- Cử cán bộ chuyên môn theo dõi, hướng dẫn đôn đốc, giám sát quá trình 

tiêm phòng đảm bảo đợt tiêm phòng diễn ra nhanh, gọn, tập trung, đạt tỷ lệ tiêm 

phòng cao và đúng quy trình. 

- Kiểm tra sổ sách ghi chép, theo dõi nhập, xuất vắc xin, vật tư của các thôn. 

Tổng hợp, lưu giữ đầy đủ các chứng từ liên quan làm cơ sở thanh, quyết toán kinh 

phí tiêm phòng. 

- Quản lý các loại vắc xin tiêm phòng (Dại chó mèo, Cúm gia cầm) được 

Nhà nước hỗ trợ. 

- Trong thời gian triển khai thực hiện báo cáo tiến độ tiêm phòng vắc xin cho 

đàn vật nuôi vụ Xuân - Hè năm 2026 về UBND xã (qua Phòng Kinh tế) và Trạm 

Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Tiên Phong trước 08 giờ sáng thứ 5 hàng tuần. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống Đài phát thanh xã 

và loa phát thanh các thôn để người dân biết về mục đích, ý nghĩa của việc tiêm 

phòng cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện nghiêm chỉnh quy định pháp luật về 

công tác tiêm phòng; phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đối với đàn 

vật nuôi. 

- Tiếp nhận hồ sơ, hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán mọi chế độ hỗ trợ 

công tác tiêm phòng theo đúng quy định hiện hành (Hồ sơ thanh quyết toán gồm 5 

bộ: 02 bộ gốc, 03 bộ sao, trong đó gửi về Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thuỷ sản 

Tiên Phong 01 bộ gốc và 01 bộ sao). 

4. Đối với các trang trại, cơ sở chăn nuôi tập trung: 

 Các trang trại, cơ sở chăn nuôi tập trung xây dựng kế hoạch, lịch tiêm phòng 

theo quy trình nuôi; tiêm phòng bổ sung đối với động vật mới phát sinh, động vật 

đã hết thời gian miễn dịch, chủ động chuẩn bị nhân lực, vật lực phục vụ tiêm 

phòng, báo cáo Trung tâm CUDVSNC, Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Tiên 

Phong trước khi tiêm phòng để được kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện. 
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5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã: 

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm 

CUDVSNC, các thôn trong quá trình tổ chức triển khai công tác tiêm phòng đại 

trà cho đàn gia súc, gia cầm; tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và người 

dân tham gia sản xuất chăn nuôi tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác 

tiêm phòng; theo dõi, giám sát, phản ánh kịp thời với cơ quan có thẩm quyền để 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trên đây là kế hoạch tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - 

Hè năm 2026 trên địa bàn xã. UBND xã Tam Giang yêu cầu các thôn, phòng Kinh 

tế, Trung tâm CUDVSNC, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện để đợt tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ Xuân - Hè năm 

2026 trên địa bàn xã đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao./. 

 
Nơi nhận: 

- Sở NN và MT (b/c); 

- Chi cục CNTY và Thủy sản tỉnh (b/c); 

- Trạm CN, TY và TS Tiên Phong (p/h); 

- TT Đảng uỷ, TT.HĐND-UBND xã (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Phòng Kinh tế (t/h); 

- Trung tâm CUDVSNC (t/h); 

- MTTQ xã (t/t); 

- Các thôn trên địa bàn xã (t/h) 

- Lưu: CVP, VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

  

 

 

Nguyễn Văn Hoà 
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